
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A LĨNH VỰC GIAO THÔNG 13.092 13.092 12.500 0 5.479 0 0

1
Lộ bê tông từ đường Bông Văn Dĩa đến

ngọn Đầu Đước
ấp Kiến Vàng

Ban QLDA khu 

vực Ngọc Hiển
2026-2027

Số 1662/QĐ-

UBND ngày 

11/09/2026

1.430 1.430 1.300 1.300
Nguồn

TW

2
Lộ bê tông từ cầu Kênh Kiều đến cầu

Chim Đẻ
ấp Tam Hiệp

Ban QLDA khu 

vực Ngọc Hiển
2026-2027

Số 1663/QĐ-

UBND ngày 

11/09/2026

2.000 2.000 2.000 1.729
Nguồn

TW

3
Lộ bê tông từ cầu ngọn Kênh Đào đến

hộ ông Bùi Văn Đấu

ấp Rạch Gốc, ấp 

Xẻo Lá

Ban QLDA khu 

vực Ngọc Hiển
2026-2027

Số 1664/QĐ-

UBND ngày 

11/09/2026

2.200 2.200 2.200 1.200
Nguồn

XSKT

4
Tuyến lộ bê tông Cây Phước (từ bờ

vuông ông Nghị đến cầu Cây Phước)
ấp Xưởng Tiện

Ban QLDA khu 

vực Ngọc Hiển
2026-2027

Số 1665/QĐ-

UBND ngày 

11/09/2026

7.462 7.462 7.000 1.250
Nguồn

XSKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phòng 

giao dịch 

số 15 - 

KBNN 

khu vực 

XX

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

STT Nội dung

Mã số 

dự án 

đầu tư

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án

Mã 

ngành 

kinh tế

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư dự án

Địa điểm xây 

dựng

Thời gian 

KC-HT
Chủ đầu tư

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2026 và vốn đối ứng ngân sách địa phương từ nguồn xổ số kiến thiết) 

PHỤ LỤC 

Ghi chúTrả nợ 

đọng xây 

dựng cơ 

bản

Số quyết định 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ PHAN NGỌC HIỂN

Ước lũy 

kế giải 

ngân từ 

khởi 

công đến 

hết kế 

hoạch 

năm 

trước

Kế 

hoạch 

đầu tư 

công 

trung 

hạn giai 

đoạn 

2026 - 

2030

Kế hoạch đầu tư công năm 

2026

Trong đó

Thu hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trong 

đó: NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Nghị quyết số 23 /NQ-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Phan Ngọc Hiển)
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